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- Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Toán cuối năm học lớp 3: 

TT Chủ đề 
Mức 1 Mức  2 Mức  3 Mức 4 

Tổng 
TN TL TN TL TN TL TN TL 

1 Số học Số câu 02  02  01 01  01 07 

Câu số 1,3   2,5   8  9   10   

2 Đại lượng và đo 

đại lượng 

Số câu   01      01 

Câu số   7        

3 Yếu tố hình học Số câu 01    01    02 

Câu số 4     6      

Tổng số câu 03  03  02 01  01 10 

Tổng số 03 03 03 01 10 
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PHÒNG GIÁO DỤC PHÚ XUYÊN               KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI  KÌ II 
    TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG MINH         Môn : Toán 
                     

                                                                  (Thời gian làm bài: 40   phút) 
Họ và tên:…………………………………………………Lớp :……3B……  
 

Điểm 
 

 

 

 

 

Lời phê của cô giáo 

 
A. Trắc nghiệm:  ( 4 điểm) 
           Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 
 
Câu1.  Số liền sau của 35789 là: ( M1- 0,5đ) 

      A. 35787                 B. 35788               C. 35780              D. 35790    

Câu2. Mỗi quyển vở giá 3500 đồng. Lan mua 4 quyển vở hết số tiền là: ( M1- 0,5đ) 

     A. 15000 đồng    B. 14000 đồng      C.7500 đồng  D.13000 đồng 

Câu3.  Số lớn nhất trong các số: 32456;  32568, 32 099, 32894, là: ( M1- 0,5đ) 

A. 32894 B. 32456 C. 32099 D. 32658 

Câu4. Diện tích của hình A là: ( M3- 0,5đ) 

A. 9cm2 B. 10 cm2 

C. 11 cm2 D. 11 cm 

 
Câu5.    Giá trị của x trong biểu thức   x : 5 =  22 645 – 13 805: ( M2- 0,5đ) 

A. 3658 B. 36547 C. 43975 D. 12658 

 
Câu6. Chu vi hình vuông là 20 m  cạnh của chúng là : ( M3- 0,5đ) 
    A. 80m                     B. 5m               C . 4m              D. 16m 
Câu 7. Ngày 8 trong 5 tháng là thứ hai. Hỏi ngày sinh nhật Bác 19 tháng 5 trong 
tháng đó là thứ mấy?   ( M3- 1đ)                                                                                                  
     

A. Thứ hai B. Thứ ba C. Thứ sáu D. Thứ năm 

 
II.  Tự luận:  (6  điểm) 
Bài 8:  Đặt tính rồi tính : ( M1- 2đ) 

1cm2 
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36807  +  53069            76483   –  15456           10814  x  6            92648  :  4 
                 
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                   
 
Bài 9. 28m vải may được 7 bộ quần áo như nhau. Hỏi may 16 bộ quần áo như thế 
hết bao nhiêu mét vải ?  ( M3- 3đ) 
 
                                                   
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
 
Bài 10. Số chia là số chẵn lớn nhất có một chữ số. Thương là 1235, số dư là số dư 
lớn nhất có thể có. Tính tổng của số bị chia, số chia, thương và số dư. ( M4- 1đ) 
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ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP 3B 

I/ Trắc nghiệm ( 4 điểm ) 

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 

Đáp án D B A C C B C 

 

II.  Tự luận:  (6  điểm) 
Bài 8:  Đặt tính rồi tính : ( M1- 2đ) 
 
 36 807  +  53 069 = 89 876       10814  x  6 = 64 884 
                76 483   –  15 456 = 61 027                           92648  :  4 = 23162 
Bài 9: ( M3- 3đ) 

Tóm tắt đúng:                                               0,5đ  

Mỗi câu lời giải đúngvà phép tính đúng  :       1 đ        

Đáp số đúng:                                                    0,5đ 

                                                           Bài giải 

       Tóm tắt:                          May mỗi bộ quần áo như thế hết số mét vải là: 

  7 bộ quần áo:     28m vải 28 :  7 = 4   (m  ) 

16 bộ quần áo:  ...... m vải ?   May 16 bộ quần áo như thế hết số mét vải là: 

 4  x 16 = 64  (m) 

 Đáp số:  64  m vải  

Bài 10:  ( M4- 1đ) 

 Số chẵn lớn nhất có một chữ số là 8. Vậy số chia là 8 

Số dư lớn nhất kém số chia một đơn vị là 8-10= 7 

Số bị chia là: 1235 X 8 + 7 =  9887 

Tổng của số bị chia, số chia, thương và số chia là: 

          9887 + 8 +1235 +7 =11137 

                                       Đáp số: 11137 

 

 

 


